              Chủ điểm        



Mùa hè với bé,bé lên mẫu giáo.Bác Hồ kính yêu  ( 19/5 )

(Thời gian thực hiện 4 tuần: 
 Từ ngày 21 /4  đến 16 / 5 /2025)
                                  
                   Mùa hè   : Từ ngày : Từ ngày 21 /4 đến 26 /4 /2025  ( 1 tuần )
                   Trang phục mùa hè   : Từ ngày 28 /4 đến ngày 2/5 /2025  (1 tuần )
                   Bé lên mẫu giáo  : 5 /5 đến 9 /5 /2025   ( 1 tuần )
                   Mừng sinh nhật Bác  Hồ  : Từ ngày 12 /5 đến  16 /5 /2025 ( 1 tuần )
                               Ôn Tập . Từ 19/5 đến 23 /5 /2025

( Cô  Hoàng Thị Dương      soạn và dạy )

                





              















   KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ
	Nội dung
	Phương pháp, hình thức thực hiện
	Người thực hiện, người phối hợp thực hiện
	Kết quả

	1.Tổ chức bữa ăn
a, Số lượng và chất lượng bữa ăn





b,Chăm sóc bữa ăn
	Trẻ nhà trẻ được ăn 2 bữa chính và  bữa phụ.
Trẻ được ăn đảm bảo đủ chất đủ lượng. Bữa ăn buổi trưa cung cấp từ 30% đến 35% năng lượng cả ngày. Bữa ăn buổi chiều cung cấp từ 25% đến 30% năng lượng cả ngày. Bữa phụ cung cấp khoảng 5% đến 10% năng lượng cả ngày.
*Trước khi ăn: GV Chuẩn bị đầy đủ bàn ghế, khăn, đĩa,..
- Tổ chức cho trẻ ăn tại lớp phải đảm bảo thoáng mát, không kê bàn ăn sát nhau, đảm bảo khoảng cách giữa các trẻ, giáo dục trẻ kỹ năng vệ sinh trước và sau khi ăn; 
*Trong khi ăn: Đối với trẻ nhà trẻ, giáo viên cần chú trọng chăm sóc trẻ trong khi ăn để động viên trẻ ăn hết suất; 
+ Khi trẻ có biểu hiện ăn kém, trẻ mới ốm dậy
+ Chú ý đề phòng nguy cơ trẻ bị hóc, sặc trong khi cho trẻ ăn và cô cần nắm được thao tác sơ, cấp cứu khi trẻ bị hóc, sặc, ngạt, tắc đường thở.
+ Sau khi ăn: Giáo viên tập cho trẻ cất bát thìa, cô lau miệng cho trẻ, cho trẻ uống nước, đi bô vệ sinh. 
	Cô cấp dưỡng, giáo viên phụ trách dinh dưỡng
	98%

	2.Tổ chức giấc ngủ
	-Trước khi ngủ:tập trẻ đi vệ sinh,lấy gối..
+ Kiểm tra xem trẻ có ngậm thức ăn trong miệng không
+ Kiểm tra số trẻ trong lớp tránh trường hợp trẻ đi ra ngoài lớp. Giáo viên chú ý cởi bớt quần áo cho trẻ trước lúc ngủ (đối với mùa đông).
*Trong khi ngủ 
+ Giáo viên phải trực để quan sát trẻ, xử lý kịp thời các tình huống có thể xẩy ra trong khi ngủ. 
+ Thời gian trẻ mới đến trường chưa quen ngủ trưa, lạ lớp, lạ bạn, lạ MT trẻ khó ngủ giáo ru trẻ ngủ, không được dọa nạt, phạt mắng trẻ. 
* Sau khi thức dậy
+ Giáo viên cần quan tâm đến những trẻ đang muốn ngủ, ngái ngủ có thể cho trẻ dậy sau tránh thức giấc đột ngọt làm ảnh hưởng đến tâm lý trẻ, trẻ mệt mỏi không muốn tham gia hoạt động chiều.
+ Tập cho trẻ thói quen đi vệ sinh sau khi ngủ dậy, cất gối, cho trẻ chơi 1 trò chơi chuyển tiếp hoặc trò chuyện, hát để tập cho trẻ thoải mái trước khi vào ăn bữa phụ.
	Giáo viên và trẻ
	100%

	3.Tổ chức vệ sinh
a,Vệ sinh cá nhân cô




b, Vệ sinh cá nhân trẻ












c, Vệ sinh môi trường nhóm, lớp
	* Vệ sinh cá nhân cô
- Giáo viên đảm bảo quần, áo, đầu tóc gọn gàng, móng tay được cắt ngắn, trước lúc cho trẻ ăn hoặc tiếp xúc với thức ăn, chăm sóc trẻ bàn tay luôn được vệ sinh sạch sẽ, rửa tay bằng xà phòng. Đeo khẩu trang khi chia thức ăn cho trẻ
* Vệ sinh cá nhân trẻ
Đồ dùng vệ sinh cá nhân cho trẻ và đồ dùng phải có ký hiệu riêng, tuyệt đối không được dùng chung.xà phòng, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn phải để ở vị trí thích hợp tiện cho trẻ khi sử dụng.
- Nhóm trẻ phải có giấy vệ sinh cho trẻ đảm bảo chất lượng; có khăn giấy để cho trẻ lau mũi khi cần.
- Quần áo, dày dép của trẻ phải đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng, tuyền truyền, phối hợp với phụ huynh rèn cho trẻ thói quen chăm sóc vệ sinh cá nhân, mặc quần áo phù hợp với mùa.
* Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
- Một số đồ dùng phục vụ cho trẻ ăn uống, vệ sinh tại nhóm lớp cần theo quy định: Mỗi trẻ có cốc, bát, thìa, khăn mặt riêng, đảm bảo sạch sẽ, được lau, rửa thường xuyên, sau đó sấy hoặc được phơi ngoài ánh nắng.
- Hằng tuần giặt khăn 1 lần bằng nước sôi muối
- Bình, thùng đựng nước phải có nắp đậy, được vệ sinh hàng ngày, để nơi sạch sẽ, tránh bụi bẩn. Nước không uống hết sau một ngày phải đổ đi. Tuyệt đối không để trẻ thò tay hoặc uống trực tiếp vào bình đựng nước
- Bàn ghế, đồ dùng trong lớp thường xuyên lau sạch sẽ tránh để bụi bẩn
- Đồ dùng vệ sinh: Xô, chậu, nước tẩy các loại phải được úp, cất cẩn thận và tránh xa tầm tay của trẻ đối với những chất có chứa chất độc hại.
- Đồ chơi phải đảm bảo sạch sẽ, an toàn khi cho trẻ chơi. Hàng tuần vệ sinh đồ chơi ít nhất 01 lần.
* Vệ sinh phòng nhóm
- Hằng ngày trước khi trẻ đến lớp, cô mở tất cả cửa sổ và cửa ra vào để phòng học được thông thoáng.
- Quét nhà thường xuyên khi phòng nhóm bẩn và sử dụng nước lau nhà để lau sau khi trẻ ăn xong, sau khi trẻ ra về.
- Phòng học, phòng kho thường xuyên sạch sẽ và khô ráo.
- Phòng vệ sinh thường xuyên được lau chìu sạch sẽ, khô ráo và không có mùi hôi khai.
* Xử lý rác thải
- Rác thải của nhóm lớp được bỏ vào túi ni lon và bỏ vào thùng rác của lớp. Cuối ngày giáo viên đưa về nơi tập kết rác thải của nhà trường để xử lý rác sạch sẽ
	Giáo viên và trẻ, phối kết hợp phụ huynh
	100%

	4.Chăm sóc sức khỏe và an toàn
a,Chăm sóc sức khỏe


















b, Phòng và xử lý các bệnh thường gặp





























c,Bảo vệ an toàn và phòng tránh một số tai nạn thường gặp
	

*Kiểm tra sức khỏe đầu năm học
Vào đầu năm học, nhà trường kết hợp Trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe cho trẻ 
* Theo dõi tình trạng dinh dưỡng
+ Theo dõi tình trạng dinh dưỡng
- Trẻ nhà trẻ nhà trường tổ chức đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng mỗi quý một lần nhằm phát hiện sớm trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi hoặc thừa cân - béo phì
+ Khám, điều trị theo các chuyên khoa
- Trong năm học nhà trường hợp đồng với Trạm y tế xã  để khám chuyên khoa cho trẻ.
+ Chăm sóc sức khỏe ban đầu
- Nhân viên y tế nhà trường thường xuyên theo dõi sức khỏe trẻ em, kịp thời phát hiện bệnh tật của trẻ để phối hợp với gia đình có hướng xử lý, chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo qui định.
* Tiêm chủng, phòng dịch
- Nhắc nhở và tuyên truyền phụ huynh tiêm phòng đầy đủ cho trẻ theo hướng dẫn của y tế địa phương Theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của trẻ sau tiêm chủng. Báo cáo y tế địa phương những trường hợp bất thường để xử lý kịp thời.
- Trong thời gian có dịch bện xẩy ra nếu có nhiều trẻ bị bệnh do dịch thì giáo viên báo cáo nhà trường để mời y tế đến khám, tìm nguyên nhân, có biện pháp xử lý kịp thời để tránh lây lan.
* Phát hiện sớm và chăm sóc trẻ ốm
- Khi đón trẻ và chăm sóc trẻ trong cả ngày, nếu thấy trẻ có gì khác thường phải theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ cẩn thận để xử lý kịp thời
- Nếu trẻ sốt cao đặt trẻ nằm nơi yên tĩnh, cho trẻ uống nước quả, nước chè đường. Cởi bớt quần áo, lau mình cho trẻ bằng nước ấm. Nếu trẻ toát mồ hôi cần thay ngay quần áo và lau khô da, không nên chờm lạnh cho trẻ, cho trẻ uống thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn để đề phòng co giật và báo ngay cho cha mẹ trẻ hoặc đưa đến cơ sở y tế
- Nếu trẻ nôn đặt trẻ nằm nghiêng hoặc ngồi dậy đề phòng trẻ hít phải chất nôn gây ngạt. Lau sạch chất nôn trên người trẻ, thay quần áo cho trẻ nếu cần. Thu dọn chất nôn và quan sát để báo với cha mẹ trẻ và cơ sở y tế
* Thể lực
GV hàng ngày cho trẻ thường xuyên vận động để phát triển chiều cao
* Tính mạng
GV hướng dẫn trẻ biết và tránh những nơi nguy hiểm. không chơi vật sắc nhọn, bỏ hạt vào mũi, không sờ vào ổ điện, chơi gần ao hồ,…
	Phòng khám chuyên khoa
Giáo viên, NV y tế và trẻ
	

	5.Chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng 
	* Giáo viên kết hợp với nhà trường để xây dựng kế hoạch để giáo dục trẻ suy dinh dưỡng
- Có sổ theo dõi sự tiến bộ của trẻ được cập nhật hàng ngày.
- Giáo viên thường xuyên đổi mới phương pháp để giáo dục trẻ 
	Giáo viên, trẻ và phụ huynh
	100%



* Đánh giá sự phát triển của trẻ:
 - Tình trạng sức khỏe của trẻ: 
· Trẻ ăn ngoan , ngủ sâu giấc , Hữu ,Hân , Đai 
- Kỹ năng của trẻ:
-Trẻ cầm bút tô màu đẹp , Bảo Trâm , Thành , Khôi , Thắng 




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MÙA HÈ VỚI BÉ,BÉ LÊN MẪU GIÁO
(Thời gian thực hiện 4  tuần:
 ( Từ ngày 21 /4 /2025   đến  16 /5 /2025 )

	MỤC TIÊU CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG


 
LĨNH  VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	MT 3. Trẻ được ngủ 1 giấc buổi trưa.


	- Chuẩn bị chỗ ngủ.
- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa.
	- HĐ giờ ngủ hàng ngày:  cô  cho trẻ lấy gối và cất gối đúng nơi quy định.
-  Trong khi ngủ không nói chuyện, trẻ biết nằm im lặng, nhắm mắt trước khi ngủ



	 MT 8: Trẻ biết và tránh một số hành động nguy hiểm (leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn, ...) khi được nhắc nhở.




	 - Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh.

	* Mọi lúc mọi nơi
* HĐ đón trả trẻ
Cô có thể cho trẻ nghe qua tivi, băng đĩa các bài thơ câu chuyện hay lồng ghép trong các tiết học các hoạt động về những hành động nguy hiểm hiểm (leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn, ...).





	MT 10  Trè giữ được thăng bằng trong vận động đi 



	+ Tập đi
- Đi bước đều ‘ một - hai ‘
- Đi bước qua gậy kê cao 
	* CTCCĐ
- Đi bước đều một – hai 
- Đi bước qua gậy kê cao  
* HĐ chơi:
- Chơi hoạt động ở các góc: Trẻ thực hiện ở góc chơi vận động cô cho trẻ ném bóng.
- Trò chơi vận động ‘’ Lăn bóng vào gôn, Bóng tròn to, bò chui qua cổng...

	MT 11 : Trẻ thực hiện phối hợp vận động tay , mắt tung bắt bóng

	Tung bắt bóng bằng hai tay 
	.* CTCCĐ:
 Tung bắt bóng  bằng hai tay 



	MT 13.Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động khi bật 


	Bật qua các vòng 
	*Bật qua các vòng 


                                      LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	MT . 22 Trẻ nhận biết được hình tròn hình vuông
	) + NBPB; Hình tròn , hình vuông 
_Hình tròn màu đỏ , hình vuông màu xanh 

- 


	* CTCCĐ. 
+ NBPB; Hình tròn , hình vuông 
· Hình vuông màu xanh 


	MT 26 : Trẻ biết được một số hiện tượng thiên nhiên thời tiết mùa hè
	+ NBTN : Mùa hè đến 
-    Một số trang phục của bé trong mùa hè  ( áo  ngắn tay quần đùi
	CTCCĐ
+ NBTN : Mùa hè đến 
-    Một số trang phục của bé trong mùa hè  ( áo  ngắn tay quần đùi ) 


	MT 28 : Trẻ biết sắp được lên học mẫu giáo , biết tên và hình ảnh Bác Hồ 

	- Bác Hồ kính yêu 
Một số đồ dùng của lớp mẫu giáo  ( Khăn ,sách  , bảng )





	* CTCCĐ 
- Bác Hồ kính yêu 
- Một số đồ dùng của lớp mẫu giáo  (Khăn ,sách  , bảng

Đón   trả trẻ  hàng ngày : Cô cho trẻ xem tranh  ảnh các đồ chơi quen thuộc 
HĐ chơi:
- Chơi hoạt động ở các góc: Trẻ  chơi phân vai ,, chơi bán các đồ đung trnh ảnh  Bác Hồ ..... cho em ăn 




                        LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	MT 31 : Trẻ hiểu được nội dung câu chuyện ngắn đơn giản . Trả lời được  các câu hỏi về tên truyện , tên và hành động các nhân vật
	Trẻ kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lấn cô gợi ý 
- Một ngày đến trường cùa bé 

	* CTCCĐ:  
 Truyện : Một ngày đến trường cùa bé 
HĐ chơi: Nghe câu chuyện nói về ngày đến trường của bé  trong bài học và sưu tẫm 
- Chơi ,hoạt động ở các góc: Trẻ  chơi phân vai ,, chơi bán các đồ đùng tranh  ảnh  Bác Hồ ..... 

 

	MT 33 . Trẻ biết đọc bài thơ , ca dao , đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo 





	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng.
- Bóng mây
+ Trăng sáng 
+ Bác Hồ của em

	CTCCĐ
+ Thơ: 
- Bóng mây
+ Trăng sáng 
+ Bác Hồ của em
+Cầu vồng 




LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM , KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ
	MT 44  . Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ. 






	- Dạy trẻ kỹ năng chào hỏi lễ phép với người lớn và bạn bè 







	CTCCĐ :
- Dạy trẻ kỹ năng chào hỏi lễ phép với người lớn và bạn bè 
* Đón trả trẻ hàng ngày: cô nhắc trẻ chào cô, chào ông bà, bố mẹ anh chị.. trước khi đến lớp và sau khi ra về.
* Hoạt động chơi :
- Chơi, hoạt động ở các góc: trẻ biết chào hỏi, cảm ơn khi đi mua hàng ...
- Dạo chơi ngoài trời: Trẻ biết nói cháu thưa cô trước khi trả lời câu hỏi...


	
MT 46 . Trẻ thích chơi thân thiện cạnh trẻ khác












	
- Chơi thân thiện với bạn: chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn.












	
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi. * Hoạt động đón trả trẻ hằng ngày.
* HĐ chơi:
* Chơi hoạt động ở các góc: 
- Góc hoạt động với đồ vật: Trẻ biết xếp bể bơi, xếp xen kẻ quần áo...
- Góc chơi vận động: Trẻ biết gọi tên các loại quần áo, mũ nón...qua tranh ảnh.
- Dạo chơi ngoài trời: Trẻ biết trả lời được hiểu biết của mình thông qua câu hỏi của cô khi được quan sát các loại về trang phục màu hè.




	MT 47 . Trẻ thực hiện một số yêu cầu của người lớn 

	- Thực hiện yêu cầu đơn giản của giáo viên.
- Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào nơi qui định.
	* Hoạt động đón trả trẻ hằng ngày.
* HĐ chơi:
* Chơi hoạt động ở các góc: 
- Góc hoạt động với đồ vật: Trẻ biết  xếp xen kẻ quần áo...theo yêu cầu của cô.
- Góc chơi vận động: Trẻ biết gọi tên các loại quần áo, mũ nón...qua tranh ảnh...
Chơi xong biết xếp cất đúng nơi quy định.
- Dạo chơi ngoài trời: Trẻ biết trả lời được câu hỏi của cô đưa ra.
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	MT 48. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc.


	- Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.
- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
	* CTCCĐ: 
Dạy hát  
- Bé em tập nói 
- Mùa hè đến 
DH   : Cháu  đi mẫu giáo 
TCVĐ: TC: Ai nhanh nhất
BDVNCCĐ: Các bài: Mùa hè đến,  Chiếc khăn tay , Bé em tập nói ..
*HĐ Chơi : 
- Trò chơi “Thi ai nhanh hơn, Nhảy theo điệu nhạc.
- Chơi tập buổi chiều: Làm quen bài hát trong chủ đề
* HĐ đón trả trẻ, mọi lúc mọi nơi

	MT 49. Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
	- Trẻ cầm bút  tô màu , nặn, xếp , xâu vòng  dưới sự hướng dẫn của 
 cô giáo
- Tô màu bông hoa (M)
- Tô màu chiếc ô ( M) 
_ Vẽ tia nắng ( ĐT )
Tô màu bánh sinh nhật 
	* CTCCĐ:  
- Tô màu bông hoa ( M)
- Tô màu chiếc ô ( M)
- Vẽ tia nắng (ĐT)
- Tô màu bánh sinh nhật 
* HĐ chơi: 
+ Chơi, HĐ ở các góc
- Góc chơi vận động: Cho trẻ tô màu các bài trong vở chủ đề “ Bé vui đón hè ” hoặc vở tạo hình mà trẻ thực hiện chưa xong


                      




















CHỦ ĐỀ NHÁNH : TRANG KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: MÙA HÈ  ( 1 tuần )
Thời gian thực hiện từ ngày  21 /4 /  đến ngày  26 /4 /2025
	
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6

	Thứ 7


	- Đón trẻ: Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm
- Thể dục sáng: Thứ 2, 4, 6 tập  : Tập với vòng 
                          Thứ 3, 5 tập theo nhịp hô 

	
Chơi tập có chủ định
	PTTC: 
PTVĐ  Tung bóng bằng hai tay  
 T/C : Bóng tròn to
	PTNT
NBTN: Mùa hè đến
	PTTCXH – TM. Tạo hình Tô màu chiếc ô
	PT  ngôn ngữ
LQVH:
Thơ : Bóng mây
	PTNT
NBPB:
Nhận biết phân biệt hình tròn hình vuông
	PTTCXH 
AN : DH
 Mùa hè đến 
T/C : Đoán tên người hát 


	Dạo chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: Quan sát cây hoa, cây Nhãn, vườn rao mồng tơi, về thời tiết... 
- TCVĐ: Lộn cầu vồng, kéo cưa lừa xẻ, trời nắng trời mưa, Bóng tròn to...   
- Chơi tự do:

	Chơi, Hoạt động ở các góc

	- Góc thao tác vai: Trò chơi: tập bế em, cho em ăn, ru em ngủ
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng, xếp bể bơi...
- Góc vận động: Chơi với bóng to nhỏ, tô màu bóng bay..

	Ăn ngủ

	- Nhắc trẻ “mời cô”, “ mời bạn” trước khi ăn cơm
- Tập cho trẻ có kỹ năng rửa tay, lau mặt cùng cô trước khi ăn cơm.


	Hoạt động chiều
	 - Hướng dẫn trò chơi mới: 
TC: Thổi vật nổi
- Chơi tự chọn
- Vệ sinh trả trẻ
	Ôn bài buổi sáng  NBTN : Mùa hè đến 
Chơi tự do 
Vệ sinh trả trẻ 
	LQBM : Thơ :  Bóng mây   
- Chơi tự chọn
- Vệ sinh trả
	LQBM;NBPB. Nhận biết hình tròn , hình vuông  
	.Làm quen bài mới : ÂN
Dạy hát  Mùa hè đến 
- Chơi tự chọn
- Vệ sinh trả trẻ.
	Vệ sinh trường lớp gương cuối tuần
* Trả trẻ


                        CHỦ ĐỀ NHÁNH : TRANG PHỤC CỦA BÉ TRONG MÙA HÈ
Thực hiện từ ngày  28 /4 / đến ngày 2 / 5/ 2025.
	HĐ
          Thứ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6

	Thứ 7


	- Đón trẻ: Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm
- Thể dục sáng: Thứ 2, 4, 6 tập  : Tập với vòng 
                          Thứ 3, 5 tập theo nhịp hô 

	
Chơi tập có chủ định
	
	Nghỉ  ngày 30/4
	
	
	
	

	Dạo chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: Quan sát cây hoa, cây Nhãn, vườn rao mồng tơi, về thời tiết... 
- TCVĐ: Lộn cầu vồng, kéo cưa lừa xẻ, trời nắng trời mưa, Bóng tròn to...   
- Chơi tự do:

	
Chơi, Hoạt động ở các góc

	
- Góc thao tác vai: Trò chơi: tập bế em, cho em ăn, ru em ngủ
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng, xếp bể bơi...
- Góc vận động: Chơi với bóng to nhỏ, tô màu bóng bay...

	
Ăn ngủ

	
- Nhắc trẻ “mời cô”, “ mời bạn” trước khi ăn cơm
- Tập cho trẻ có kỹ năng rửa tay, lau mặt cùng cô trước khi ăn cơm.


	Hoạt động chiều
	 
	Nghỉ  30/4
	 Nghỉ  1/5
	Làm quen bài mới .Thơ Bóng mây 
Chơi tự chọn 
Vệ sinh trả trẻ 
	.Làm quen bài mới : ÂN
Dạy hát : Mùa hè đến 
- Chơi tự chọn
- Vệ sinh trả trẻ.
	Vệ sinh trường lớp gương cuối tuần
* Trả trẻ





KH CHỦ ĐỀ NHÁNH : TRANG PHỤC CỦA BÉ TRONG MÙA HÈ
Thực hiện từ ngày  28 /4 / đến ngày 2/ 5/ 2025.
	HĐ
          Thứ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4


	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ...
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm
- Thể dục sáng: Thứ 2, 4,6 Tập   với vòng 
                          Thứ 3,5 tập theo động tác hô

	
Chơi tập có chủ định
	 PTNT
NBTN: 
Đề tài: Một số trang phục của bé trong mùa hè ( Áo ngắn tay, quần đùi )
	PTNN
Đề tài: 
Thơ: Trăng sáng

	 Nghỉ 30/4
	Nghỉ 1/5
	 Nghỉ 

	
Dạo chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: Quan sát vườn rau dền, cây hoa ly, thời tiêt, Cây xoài...
- TCVĐ:Ô tô và  chim sẻ, Trời nắng trời mưa, gieo hạt..
- Chơi tự do: Cô bao quát trẻ 

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc thao tác vai: Bán hàng. Bế  em, cho em ăn.
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng hoa lá, xếp bể bơi, xếp thuyền...
- Góc vận động: Trò chơi: Chơi với bóng, thực hiện vở  vở chủ đề...

	Ăn ngủ

	- Nhắc trẻ “mời cô”, “ mời bạn” trước khi ăn cơm
- Tập cho trẻ có kỹ năng rửa tay, lau mặt cùng cô trước khi ăn cơm.

	
Chơi tập buổi chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới: 
TC: Trời mưa
- Chơi tự chọn
- Vệ sinh trả trẻ
	 Ôn bài buổi sáng  : Thơ :  Trăng sáng  
- Chơi tự chọn
- Vệ sinh trả
	 Nghỉ 30/4
	Nghỉ 1/5 
	Nghỉ 









                            CHỦ ĐỀ NHÁNH :BÉ LÊN MẪU GIÁO 
Thực hiện từ ngày  5 /5 / đến ngày 9 / 5/ 2025.                                                                                                                                                                          
	HĐ
          Thứ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ...
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm
- Thể dục sáng: Tập với vòng

	
Chơi tập có chủ định
	PTNT
NBTN: 
Đề tài:
Một số đồ dùng củalớp mẫu giáo (Khăn , sách , bảng)
	PTNN
Truyện: Một ngày bé đến trường  của bé
	PTTC
PTVĐ: 
VĐCB: Đi bước qua gậy kê cao 
TCVĐ: Bắt bong bóng
	PTTCKNXH và TM
Tạo hình:Đề tài:
Vẽ tia nắng
	 PTTCXH 
Ân nhạc
DH- Cháu đi mẫu giáo 
- TC: Nhảy theo điệu nhạc

	

	
Dạo chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: Quan sát cây hoa, cây Nhãn, vườn rao mồng tơi, về thời tiết... 
- TCVĐ: Lộn cầu vồng, kéo cưa lừa xẻ, trời nắng trời mưa, Bóng tròn to...   
- Chơi tự do:

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc thao tác vai: Bán hàng. bé em, cho em ăn.
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng bông hoa, lá, xếp nhà ...
- Góc vận động: Trò chơi: Chơi với bóng, tô màu tranh, hát về bác...


	
Ăn ngủ

	
- Nhắc trẻ “mời cô”, “ mời bạn” trước khi ăn cơm
- Tập cho trẻ có kỹ năng rửa tay, lau mặt cùng cô trước khi ăn cơm.

	
Chơi tập buổi chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới: 
TC: Thổi vật nổi
- Chơi tự chọn
- Vệ sinh trả trẻ
	ÔBBS.
Truyện 
Một ngày của bé 
- Chơi tự chọn
- Vệ sinh trả trẻ
	Sinh hoạt chuyên môn 
	-.LQBM : ÂN
Dạy hát :Cháu đi mẫu giáo 
- Chơi tự chọn
- Vệ sinh trả trẻ

	* Vệ sinh nhóm lớp 
* VS tay mặt
* Nêu gương cuối tuần
* Trả trẻ.



KH CHỦ ĐỀ NHÁNH : MỪNG NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ KÍNH YÊU( 1 tuần )
Thời gian thực hiện: từ ngày 12 /5/ đến ngày 16 /5/2025                                                                                                                                                                           
	
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ...
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm
- Thể dục sáng: Tập với vòng

	
Chơi tập có chủ định
	PTNT
NBTN: Đề tài:
Bác Hồ Kính yêu 

	PTTC
PTV Đ: Đề tài:
- VĐCB: Đi bước đều một , - hai 
- TCVĐ: Bóng tròn to

	PTTCXH
Tạo hình:
Đề tài: Tô màu bông hoa  (ĐT)
	PTNN
Đề tài: Thơ
Bác Hồ của em
	PTTCXH

Ân nhạc
- “Bé em tập nói
- TC: Nhảy theo điệu nhạc


	
Dạo chơi ngoài trời
	
- HĐCMĐ: Quan sát Cầu trượt, xích đu, cây rau, cây hoa, thêi tiết.
- TCVĐ: ô tô và chim sẻ, Bóng tròn to, kéo cưa lừa xẻ, gieo hạt..
- Chơi tự do:

	
Chơi, hoạt động ở các góc
	
- Góc thao tác vai: Bán hàng. bé em, cho em ăn.
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng bông hoa, lá, xếp nhà ...
- Góc vận động: Trò chơi: Chơi với bóng, tô màu tranh, hát về bác...


	
Ăn ngủ

	
- Nhắc trẻ “mời cô”, “ mời bạn” trước khi ăn cơm
- Tập cho trẻ có kỹ năng rửa tay, lau mặt cùng cô trước khi ăn cơm.

	
Chơi tập buổi chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới: 
TC: Thổi vật nổi
- Chơi tự chọn
- Vệ sinh trả trẻ
	- Ôn bài buổi sáng:
 VĐCB: Đi bước đều một – hai 
- Chơi tự chọn
- Vệ sinh trả trẻ
	Làm quen bài mới . Thơ .Bác Hồ của em
- Chơi tự chọn
- Vệ sinh trả trẻ  
	-LQBM: Bé em tập nói, .
- Chơi tự chọn
- Vệ sinh trả trẻ
	* Vệ sinh nhóm lớp 
* VS tay mặt
* Nêu gương cuối tuần
* Trả trẻ.



                                     KH chu đề nhánh  : Ôn Tập   ( 1 tuần )
Thời gian thực hiện từ ngày  19  / 5/  đến ngày 23 /5/2025                                                                                                                                                                            

	
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ...
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm
- Thể dục sáng: Tập với vòng”

	
Chơi tập có chủ định
	PTNT
NBTN: 
Đề tài PTTC
PTVĐ: 
VĐCB: Bật qua các vòng TCVĐ: Bắt bong bóng:
	PTTM : Tạo hình .Tô màu bánh sinh nhật 
	PTNT
NBPB:
Nhận biết phân biệt hình tròn màu đỏ ,hình vuông xanh 
	PTNN
Thơ .Cầu vồng 
	PTTCXH
BDVNCCĐ 
Ân nhạc
- “Bé em tập nói  -  Mùa hè đển , Chiếc khăn tay 
- TC: Nhảy theo điệu nhạc

	Dạo chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: Quan sát: cây rau dền, cây hoa giấy, cây nhãn, thời tiết...
- TCVĐ:Ôtô   chim sẻ, Trời nắng trời mưa,, gieo hạt...
- Chơi tự do: Cô bao quát trẻ choi an toàn

	Chơi, hoạt động ở các góc
	 Góc thao tác vai: Bán hàng. Bế  em, cho em ăn.
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng bông hoa, lá, xế p nhà ...
- Góc vận động: Trò chơi: Chơi với bóng, tô màu  vở chủ đề 

	
Ăn ngủ
	- Nhắc trẻ “mời cô”, “ mời bạn” trước khi ăn cơm
- Tập cho trẻ có kỹ năng rửa tay, lau mặt cùng cô trước khi ăn cơm.

	
Chơi tập buổi chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới: TC: Kéo co
- Chơi tự chọn.
- Vệ sinh trả trẻ.
	Ôn bài buổi sáng : NBPB : Nhận biết phân biệt hình tròn màu đỏ hình vuông màu xanh 
- Chơi tự chọn
- Vệ sinh trả trẻ.

	Sinh hoạt chuyên môn 
	- Làm quen bài mới:  Bài hát:Chiếc khăn tay ,bé em tập nói 
- Chơi tự chọn.
- Vệ sinh trả trẻ.
	* Vệ sinh nhóm lớp 
* VS tay mặt
* Nêu gương cuối tuần
* Trả trẻ






